
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 G04B, G04BS, G04BMGhế gấp G04B 514.000

2 G0398 Ghế gấp G0398 476.000

3 G0498 Ghế gấp G0498 546.000

4 G0698 Ghế gấp G0698 508.000

5 G1499 Ghế Gấp G1499 393.000

6 G1699 Ghế Gấp G1699 379.000

7 MC02 Ghế hội trường MC02 471.000

8 MC04 Ghế hội trường MC04 682.000

9 MC22 Ghế Hội Trường MC22 682.000

10 BHT12DH1 Bàn hội trường BHT12DH1 1.805.000

11 BHT12DH3 Bàn hội trường BHT12DH3 1.923.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 GHT02 Ghế Hội Trường GHT02 798.000

13 GHT04 Ghế Hội Trường GHT04 718.000

14 GHT05 Ghế Hội Trường GHT05 993.000

15 GHT10 Ghế hội trường GHT10 751.000

16 GHT11 Ghế Hội Trường GHT11 897.000

17 BHT12DV1 Bàn hội trường BHT12DV1 2.737.000

18 BHT12DV2 Bàn hội trường BHT12DV2 2.808.000

19 G893 Ghế Hội Trường G893 462.000

20 G892 Ghế hội trường G892 528.000

21 TC06B Ghế hội trường TC06B 4.883.000

22 TC05 Ghế hội trường TC05 5.532.000

23 TC04B Ghế hội trường TC04B 5.035.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 TC03B Ghế hội trường TC03B 2.800.000

25 TC02B Ghế hội trường TC02B 2.836.000

26 TC01B Ghế hội trường TC01B 2.349.000

27 TC336 Ghế hội trường TC336 1.643.000

28 TC314 Ghế hội trường TC314 1.527.000

29 TC314B Ghế hội trường TC314B 1.702.000

30 TC310B Ghế hội trường TC310B 2.593.000

31 TC306B Ghế hội trường TC306B 2.083.000

32 TC10 Ghế rạp chiếu phim TC10 3.772.000

33 BHT12DH2 Bàn hội trường BHT12DH2 2.810.000

34 BHT15DH2 Bàn hội trường BHT15DH2 3.363.000

35 BHT12LH2 Bàn hội trường BHT12LH2 2.588.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 BHT15LH2 Bàn hội trường BHT15LH2 3.116.000

37 BHT12DH2V Bàn hội trường BHT12DH2V 2.504.000

38 BHT15DH2V Bàn hội trường BHT15DH2V 2.949.000

39 BHT12LH2V Bàn hội trường BHT12LH2V 2.356.000

40 BHT15LH2V Bàn hội trường BHT15LH2V 2.810.000

41 BHT12DH4 Bàn hội trường BHT12DH4 2.749.000

42 BHT15DH4 Bàn hội trường BHT15DH4 3.289.000

43 BHT15DH4V Bàn hội trường BHT15DH4V 3.129.000

44 BHT12DH4V Bàn hội trường BHT12DH4V 2.650.000

45 HP1250L Bàn hội trường HP1250L 902.000

46 HP1450L Bàn hội trường HP1450L 1.039.000

47 HP1550L Bàn hội trường HP1550L 1.076.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

48 HP1650L Bàn hội trường HP1650L 1.192.000

49 HP1850L Bàn hội trường HP1850L 1.319.000

50 HP2050L Bàn hội trường HP2050L 1.423.000

51 HP2050D Bàn hội trường HP2050D 1.643.000

52 HP1850D Bàn hội trường HP1850D 1.527.000

53 HP1650D Bàn hội trường HP1650D 1.273.000

54 HP1550D Bàn hội trường HP1550D 1.204.000

55 HP1450D Bàn hội trường HP1450D 1.123.000

56 HP1250D Bàn hội trường HP1250D 976.000

57 EBX412 Bàn hội trường EBX412 1.037.000

58 EBX414 Bàn hội trường EBX414 1.119.000

59 EBX415 Bàn hội trường EBX415 1.215.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

60 EBX416 Bàn hội trường EBX416 1.296.000

61 EBX418 Bàn hội trường EBX418 1.470.000

62 TGA01 Ghế hội trường TGA01 726.000

63 TGA01V Ghế hội trường TGA01V 667.000

64 TGA01N Ghế hội trường TGA01N 726.000

65 GHT01 Ghế Hội Trường GHT01 868.000

66 G894 Ghế Hội Trường G894 639.000

67 MC01 Ghế Hội Trường MC01 482.000

68 MC05 Ghế hội trường MC05 417.000

69 TC07B Ghế hội trường TC07B 5.774.000

70 BHT512 Bàn Đào Tạo BHT512 1.423.000

71 G0898 Ghế gấp G0898 438.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

72 GL402XB Ghế hội thảo GL402XB 1.049.000

73 GL402TB Ghế hội thảo GL402TB 995.000

74 G895 Ghế Hội Trường G895 457.000

75 UNHT01 Bàn hội trường UNHT01 1.967.000

76 VT532BX Ghế hội thảo VT532BX 1.035.000

77 GL402T, GL402TN, GL402TMGhế lưới hội thảo GL402T 771.000

78 GL402X, GL402XN, GL402XMGhế lưới GL402X 817.000

79 GL424 Ghế lưới hội thảo GL424 1.562.000

80 GL424B Ghế lưới hội thảo GL424B 1.723.000

81 BHT01 Bàn đào tạo BHT01 1.366.000

82 AT1250L Bàn hội trường AT1250L 1.028.000

83 AT1450L Bàn hội trường AT1450L 1.192.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

84 AT1550L Bàn hội trường AT1550L 1.238.000

85 AT1650L Bàn hội trường AT1650L 1.307.000

86 AT1850L Bàn hội trường AT1850L 1.482.000

87 AT2050L Bàn hội trường AT2050L 1.539.000

88 AT1250D Bàn hội trường AT1250D 1.158.000

89 AT1450D Bàn hội trường AT1450D 1.332.000

90 AT1550D Bàn hội trường AT1550D 1.377.000

91 AT1650D Bàn hội trường AT1650D 1.482.000

92 AT1850D Bàn hội trường AT1850D 1.771.000

93 AT2050D Bàn hội trường AT2050D 1.921.000

94 BHT12DH5 Bàn hội trường BHT12DH5 2.123.000

95 GHT12 Ghế hội trường GHT12 1.239.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

96 TC09 Ghế hội trường TC09 5.283.000

97 TC11 Ghế hội trường TC11 3.218.000

98 BHT05 Bàn hội trường BHT05 1.667.000

99 BHTTN-DG01 Bàn cho phòng hội trường BHTTN-DG01 4.961.000

100 BHT02-12 Bàn hội trường BHT02-12 2.033.000

101 BHT02-14 Bàn hội trường BHT02-14 2.151.000

102 GHT06 Ghế hội trường GHT06 885.000

103 GHT07 Ghế hội trường GHT07 942.000

104 BHT12DH6 Bàn hội trường BHT12DH6 2.242.000

105 BHT06 bàn hội trường BHT06 1.967.000

106 G899X Ghế hội trường G899X 707.000

107 G8999T Ghế hội trường G899T 648.000

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.



- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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